TUẦN 10 ( 27/10/2014 - 31/10/2014)
NS: 24/10/2014                              
ND: Thứ hai ngày 27 tháng 10 năm 4
Toán
Tiết 46: Luyện tập chung

I. MỤC TIÊU. 
1. Kiến thức:  Củng cố về:
- Chuyển phân số thập phân thành số thập phân. Đọc số thập phân.

- So sánh số đo độ dài viết dưới một số dạng khác nhau.

- Giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị hoặc tỉ số.
2. Kĩ năng: rèn cho HS kĩ năng giải toán, chuyển đổi chính xác, trình bày bài khoa học.

3. Thái độ: HS biết vận dụng vào trong cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DH : Bảng phụ, VBT

III. CÁC HĐ DH :
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	1-Kiểm tra bài cũ (5’): 

- Nêu cách đọc viết số thập phân?

- Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

3km 5m = ... km           7kg 4g = ..... kg

6m 7dm = .... m            2tấn 7kg = ...... tấn

2-Bài mới:

a-Giới thiệu bài (1’): GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

b-Luyện tập (30’):

*Bài tập 1: (VBT-58)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS nêu cách làm.

- Cho HS làm vào bảng con.

- Nhận xét, chữa bài.

*Bài tập 2 : (VBT-58)

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- Tổ chức cho HS làm thi theo nhóm.

- GV nhận xét, chốt lại kết quả đúng và tuyên dương nhóm làm bài đúng và nhanh.

*Bài tập 3 : (VBT-58)
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.  

*Bài tập 4 : (VBT-58) (dành cho HS K-G)
- Mời 1 HS đọc yêu cầu.

- Cho HS trao đổi nhóm 2 để làm bài.

- Gọi HS đọc kết quả bài làm

- Nhận xét, chữa bài.   
*Bài tập 5: (VBT -58)

- Gọi Hs đọc bài toán và nêu tóm tắt, dạng toán.

- Y/c Hs làm bài cá nhân, chữa bài.

- Nx, củng cố, ghi điểm.
3-Củng cố, dặn dò (4’): 

- GV chốt lại kiến thức của bài. 

- GV nhận xét giờ học chuẩn bị cho bài sau.                
	- HS nêu.

Bài tập 1

   a) 12,7;  0,82

   b) 2,006; 0,048.

Bài tập 2
38,09kg             38,090kg

 38,09kg              38kg90g

  38,09kg             38090g

Bài tập 3  

     a) 3,52m

     b) 0,95km2.

Bài tập 4

   A. 9,32.

- Hs đọc và nêu.

- 1 Hs lên bảng làm, dưới lớp làm vào vở.

Lắng nghe 


----------------------------------------------------

NS:25/10/4

NG: Thứ ba ngày 28  tháng 10 năm 2014
Toán
Tiết 47: KIỂM TRA
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Viết số thập phân, giá trị theo vị trí của chữ số trong số thập phân. So sánh STP, đổi đơn vị đo diện tích, giải bài toán bằng cách Tìm tỉ số hoặc Rút về đơn vị.
2. Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng đổi đơn vị đo, viết STP, giải toán.

3. Thái độ: HS có ý thức tự giác khi làm bài.

II. ĐD DH: Đề kiểm tra

Đề  + Biểu điểm
Phần I: Phần trắc nghiệm: ( 4 điểm)
Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng. (2,5 điểm)

1) Số thích hợp viết vào chỗ chấm (…) để : 3kg 3g = … kg là:
A. 3,3               B. 3,03               C. 3,003              D. 3,0003

2) Phân số thập phân được viết dưới dạng số thập phân là:
A. 0,0834               B. 0,834             C. 8,34              D. 83,4

3) Trong các số thập phân 42,538 ; 41,835 ; 42,358 ; 41,538 số thập phân lớn nhất là :
A. 42,538            B. 41,835            C. 42,358              D. 41,538

4) Mua 12 quyển vở hết 24000 đồng. Vậy mua 30 quyển vở như thế hết số tiền là :
A. 600000 đ            B. 60000 đ             C. 6000 đ             D. 600 đ

Bài 2: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ trống.




Phần II. Phần tự luận: ( 6 điểm)
Bài 1:
1) Đặt tính rồi tính. 2 điểm




2) Viết số thích hợp vào ô trống. 0,5 điểm


 

Bài 2: Tìm x ? 1 điểm




Bài 3: 2,5 điểm ( Mỗi câu lời giải kèm theo phép tính đúng được 0,75 điểm, đáp số 0,25 điểm)
Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật, người ta dùng loại gạch men hình vuông có cạnh 30cm. Hỏi cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng đó, biết rằng căn phòng có chiều rộng 6m, chiều dài 9m ? ( Diện tích phần mạch vữa không đáng kể).

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
1. KTBC

2. Bài mới:

a. GTB:

b. HS làm bài kiểm tra. GV theo dõi HS làm bài.

c. Thu bài.

3. NX, dặn dò: GV NX tiết học, VN chuẩn bị bài sau.

--------------------------------------------------------
Toán
Tiết 48: CỘNG HAI SỐ THẬP PHÂN
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS biết thực hiện cộng hai số thập phân. Biết giải bài toán với phép cộng các số thập phân.

2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng và giải toán liên quan đến phép cộng.

3. Thái độ: HS học tập nghiêm túc, tự giác làm bài.

II. ĐỒ DÙNG DH : Máy chiếu, bảng tương tác, máy tính.
III. CÁC HĐ DH :
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A- Kiểm tra bài cũ (5’):

- Đặt tính rồi tính:

325 + 214                  5432 + 1274

B-Bài mới:

1- Giới thiệu bài (1’):

2- HD HS thực hiện phép cộng hai số thập phân (14’):

a) Ví dụ 1:

- GV vẽ đường gấp khúc ABC lên bảng, 

sau đó nêu bài toán.                                         

                                                              C

                                         2,45m


1,84m

                  

                  A                     B

? Muốn tính độ dài của đường gấp khúc ABC ta làm như thế nào.

- Cho HS đổi các đơn vị ra cm sau đó thực hiện phép cộng.

- GV hướng dẫn HS đặt tính và thực hiện phép cộng hai số thập phân.

- Cho HS nêu lại cách cộng hai số thập phân 1,84 và 2,45.

b) Ví dụ 2: 

- GV nêu ví dụ : Đặt tính rồi tính 
15,9 + 8,75.

- Hướng dẫn HS làm bài.

- Gọi 1 HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào nháp.

- GV cùng lớp nhận xét.

- Cho 2-3 HS nêu lại cách làm.

c) Ghi nhớ:

- Muốn cộng hai số thập phân ta làm thế nào?

- Cho HS nối tiếp nhau đọc phần kết luận.


	- 2 HS lên bảng làm bài.

- HS lắng nghe.

- HS nhìn vào sơ đồ nêu lại bài toán.

+ Ta tính tổng 1,84m + 2,45m.

- HS đổi ra đơn vị cm sau đó thực hiện phép cộng ra nháp.

               
[image: image5.wmf]1,84

2,45

+

 

                  4,29 (m)

- HS nêu.

- HS thực hiện đặt tính rồi tính:

                    + 15,9

                        8,75

                      24,65

- HS nêu.

- HS đọc kết luận trong (SGK- 50)


2-Luyện tập (15’):

	*Bài tập 1: (VBT-60)
- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS nêu cách làm.

- Cho HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài ở bảng phụ  - Nhận xét, chữa bài.

*Bài tập 2: (VBT-60)
 - Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS nêu cách làm.

- Cho HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài - Nhận xét, chữa bài.  

*Bài tập 3 : (VBT-60)

- Mời 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì?

- Muốn biết cả 2 con cân nặng bao nhiêu ki- lô- gam ta làm thế nào?

- Gọi HS nêu cách làm.

- Cho HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

- Gọi HS dưới lớp đọc bài làm của mình.

- Nhận xét, chữa bài.

C-Củng cố, dặn dò (5’):

? Muốn cộng hai số thập phân ta làm như thế nào.

- GV chốt lại KT của bài. nhận xét giờ học

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.
	*Kết quả:

   73,8; 46,52; 443,80; 1,664 .

*Kết quả:

     94,68; 80,44; 10,265.

Tóm tắt:


 Vịt       :         2,7kg

 Ngỗng :
2,2kg
? kg

                    Bài giải:

  Con ngỗng cân nặng là:

        2,7 + 2,2 = 4,9 (kg)

  Cả hai con cân nặng là:

        4,9 + 2,7 = 7,6 ( kg )

                             Đáp số: 7,6 kg.


-------------------------------------------------------

Toán
Tiết 49: LUYỆN TẬP
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS củng cố cộng hai số thập phân. 

  + Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng các số thập phân

  + Củng cố về giải bài toán có nội dung hình học; tìm số trung bình cộng.

2. Kĩ năng:  Rèn kĩ năng thực hiện phép cộng và giải toán liên quan đến phép cộng.
3. Thái độ: HS biết vận dụng vào thực tế cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DH : - Bảng phụ
III. CÁC HĐ DH :
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A-Kiểm tra bài cũ (5’):

- Nêu cách cộng hai số thập phân? cho ví dụ.

- Đặt tính rồi tính:

54,28 + 8,76                 75,629 + 25,68

B-Bài mới:

1-Giới thiệu bài (1’):

GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.

2-Luyện tập (30’):

*Bài tập 1 : (VBT-61)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- GV hướng dẫn cách làm bài.

- Cho HS làm bài vào vở . 1 HS làm bài vào bảng phụ.

- Cho HS so sánh giá trị của 2 biểu thức a + b và b + a sau đó rút ra nhận xét.

- Nhận xét, chữa bài.

*Bài tập 2: (VBT-61)

- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn HS làm bài.

- Cho HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.

- Nhận xét, chữa bài.

*Bài tập 3 : (VBT-62)

- Mời 1 HS đọc đề bài.

- Bài toán cho biết gì?

- Bài toán hỏi gì? 

- Cho HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài vào bảng phụ.

- Nhận xét, chữa bài.  

3-Củng cố, dặn dò (4’): 

- GV nhận xét giờ học.

- Nhắc HS về học bài và chuẩn bị cho bài sau.
	- HS nêu.

*Bài tập 1 

  9,20 ; 37,94.

- Nhận xét: Phép cộng các số thập phân có tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

                      a + b = b + a

*Bài tập 2     

 a) 10,05

     b) 96,81

     c) 975,55

   *Bài tập  3   Bài giải:

   Chiều dài hình chữ nhật là:

         30,63 + 14,74 = 45,37 (m)

Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

   (45,37 + 30,63) x 2 = 152 (m)

                               Đáp số: 152m.
 


-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
Toán
Tiết 50: TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN

I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Giúp HS biết tính tổng nhiều số thập phân như tổng hai số thập phân, Tính chất kết hợp của phép cộng các số thập phân. Vận dụng tính chất kết hợp của phép cộng để tính bằng cách thuận tiện.
2. Kĩ năng: Rèn cho HS kĩ năng tính toán thành thạo.

3. Thái độ: HS biết vận dụng vào thực tế cuộc sống.
II. ĐỒ DÙNG DH : - Bảng phụ bài số 2.
III. CÁC HĐ DH :
	Phương pháp dạy học
	Nội dung

	A-Kiểm tra bài cũ (5’):

- Nêu cách cộng hai số thập phân?

- Đặt tính rồi tính:

   5,48 + 36,534              0,604 + 237,7

B-Bài mới:

1-Giới thiệu bài (1’):

2- HD tính tổng của nhiều số thập phân (12’):

a) Ví dụ :

- GV nêu bài toán ví dụ.

? Làm thế nào để tính được số lít dầu trong cả 3 thùng.

- GV HD HS thực hiện phép cộng tương tự như cộng hai số thập phân.

- Gọi 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào giấy nháp.

- Nhận xét.

? Muốn tính tổng nhiều STP ta làm ntn?
- GV chốt lại, ghi bảng.

- Gọi HS nhắc lại.

b) Bài toán:

- GV nêu bài toán, hướng dẫn HS làm bài.

- Mời một HS lên bảng làm bài, lớp làm bài vào nháp. 

- Cả lớp và GV nhận xét.
3-Luyện tập (17’):

*Bài tập 1: (VBT-62)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS nêu cách làm.

- Cho HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm bài - Nhận xét, chữa bài.

*Bài tập 2 : (VBT-63)

- Mời 1 HS nêu yêu cầu.

- Cho HS nêu cách làm.

- Cho HS làm bài vào vở, 1 HS làm bài ở bảng phụ - Nhận xét, chữa bài. 

*Bài tập 3: (VBT-63)
- Mời 1 HS đọc yêu cầu của bài.

- GV hướng dẫn mẫu.

- Cho HS làm bài vào vở. 2 HS lên bảng làm bài - Nhận xét, chữa bài.

3-Củng cố, dặn dò (5’): 

- GV chốt lại kiến thức của bài.

- GV nhận xét giờ học.

- Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho bài sau.
	- HS nêu.

- HS nghe và phân tích bài toán.

+ Tính tổng 27,5 + 36,75 + 14,5.

- HS trao đổi với nhau và cùng tính.

                              27,5

                           + 36,75

                              14,5

                              78,75

+ Để tính tổng nhiều số thập phân ta làm tương tự như tính tổng hai số thập phân.

Bài giải

Chu vi của hình tam giác là:

8,7 + 6,25 + 10 = 24,95 (dm)

                         Đáp số: 24,95 dm.
*Bài tập 1 

     40,14; 46,60; 2,33.

*Bài tập 2

         13,9; 8,41.

- HS làm bài và tự rút ra nhận xét:

(a + b) + c  = a + (b + c)

*Bài tập 3

 a) 18,75

 b) 13,67

 c) 5 


---------------------------------------------------
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